TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4296:1986 
QUẶNG APATIT-  YÊU CẦU KỸ THUẬT

Apatit ore- Technical requirements 

Có hiệu lực từ 1-7-1987
1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm quặng apatit Lào cai dùng để sản xuất phân bón

2. Quặng apatit được phân thành hai loại và phải đáp ứng các mức ghi trong bảng sau:

 

	Tên các chỉ tiêu
	Mức ( % )

	
	Loại I
	Loại 2

	
	I A
	I B
	II A
	II B

	1. 1. Hàm lượng P2O5 toàn phần không nhỏ hơn

2. 2. Độ ẩm, không lớn hơn

3. 3. Tỷ lệ cỡ hạt:

0, đến 250 mm, không nhỏ hơn

 25 mm đến 250 mm, không nhỏ hơn
	34

10

99,5


	 33

 10

99,5
	24

3

90
	22

3

90


Chú thích : Cho phép sản xuất quặng loại 2 với tỷ lệ cỡ hạt 25- 250 mm là 75 % cho đến hết 31-12-1987.

3. Xác định hàm lượng P2O5 và độ ẩm theo TCVN 180-86

